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(
BÀI THỨ 1
PHẬT


PHẬT, tiếng kêu tắt của hai chữ “Phật đà” là đức hiệu của bậc đã Giác ngộ nơi tự tâm và cứu độ mọi loài đạt đến quả vị viên mãn.
(
BÀI THỨ 2

PHÁP


PHÁP, tức là phép tắc. tất cả muôn sự muôn vật trong thế gian này, vật nào cũng có lý nhất định và đều có khuôn mẫu của nó.
(
BÀI THỨ 3

TĂNG


TĂNG, là tiếng kêu tắt của hai chữ “Tăng Già” có nghĩa là “Hoà hợp chúng”, một nhóm người có tánh cách hoà hợp và cùng ở chung với nhau.


Hoà hợp có 6 nghĩa :

1. Đồng một giới luật hoà thuận để cùng nhau tu tập
2. Sự thấy biết hoà thuận để giải thích cho nhau hiểu

3. Thân thì hoà thuận để cùng ở chung với nhau.

4. Có lợi lộc nên cùng nhau hoà thuận để chia đồng đều

5. Lời nói phải hoà thuận không nên cãi lẫy tranh hơn thua

6. Tâm ý luôn luôn hoà thuận, vui vẻ tán thành ý kiến hay và tuỳ hỷ học hành tốt…

Đủ sáu nghĩa trên, mới gọi là “Tăng”. Chữ Tăng chỉ chung cho đoàn thể đệ tử Phật vậy.
Từ bốn người sắp lên mới được gọi Tăng.

(
BÀI THỨ 4

THÍCH CA MƯU NI

Thích ca là họ; Mưu Ni là tên. Tàu dịch: “ Năng nhơn Tịch mặc”.
Năng, là Năng lực; Nhơn, là Từ bi; Tịch, là không bị sự khổ vui làm bận lòng; Mặc, là không bị việc phiền não làm rối loạn. Tự độ và độ tha, công đức được viên mãn. Nên hiệu Ngài là Thích Ca Mưu Ni.
(
BÀI THỨ 5

LA HÁN VÀ BỒ TÁT

La hán có 3 nghĩa :

1. Phá giấc tam độc ( tham, sân và si).
2. Đáng thọ sự cúng dường của người và trời

3. Không còn sanh tử (luân hồi) .
Bồ tát nói đủ là “Bồ đề tát đoả”, Tàu dịch: “Giác hữu tình”. Giác tức là giác ngộ; Hữu tình là chúng sanh. Là Bồ tát đem Phật pháp dạy người và có năng lực khiến cho chúng sanh được tỏ ngộ và ra khỏi biển khổ.
(
BÀI THỨ 6

TU HÀNH


Tu hành : Sửa đổi hành vi, bỏ dữ làm lành, xa lìa thế tục, theo đạo. và khi đi, đứng, ngồi, nằm phải có oai nghi, lúc nói năng cần phải ôn hoà nhã nhặn và khiêm nhường; ý không tham sân và si; thân không sát sanh, trộm cắp và dâm ô; miệng không nói hai lời (lưỡi đôi chiều). Không nói lời hung dữ (hổn ẩu). Không nói dối trá. Không nói lời thêu dệt. Không ăn những đồ rượu thịt v.v… Thế gọi là tu hành.
(
BÀI THỨ 7

LỄ TỤNG


Lễ, là lễ bái; Tụng, là phúng tụng. Phúng tụng là để cho hột giống Bát nhã huân sâu vào tạng thức. Lễ bái, thì ba nghiệp được thanh tịnh :
1. Tâm ta vào với tâm Phật.

2. Tâm phật vào với tâm ta. Cả hai nhiếp nhập lẫn nhau thì cảm ứng được giao

(
BÀI THỨ 8

SÁM HỐI


Sám hối, tiếng Ấn Độ là “Sám ma”. Trung Hoa dịch: “Hối Quả”. Nghĩa là những nghiệp ác đã lỡ gây ra từ trước, sanh lòng hổ thẹn, ngày nay, một lòng thành kính lễ bái, tỏ bày các tội lỗi, cầu xin sám hối. Và lập lời nguyện: Từ nay về sau, không còn phạm giới cấm của Phật, mà làm việc ác nữa !
(
BÀI THỨ 9

QUAN ÂM


Quan Âm, nói đủ là Quan Thế Âm. Là vị Bồ tát này luôn luôn  xem xét tiếng tăm của người đời xưng niệm đến danh hiệu của Ngài, rồi Ngài liền đến độ.

- Hỏi : Bồ tát sẵn lòng từ bi, sao còn đợi chúng sanh xưng danh mới đến cứu ? – Có cảm mới có ứng, không cảm làm sao ứng được.
(
BÀI THỨ 11

VI ĐÀ

Hỏi Pháp Vi Đà vị thần Kim Cang, nơi tay cầm gậy Kim Cang dùng oai lực để hộ pháp.
Theo bộ “Nam Sơn Cảm Thông Lục”: Ở cõi trời Tư Thiên Vương có vị Thiên đại tướng quân, tên là Vi Côn, thường qua lại ba châu (Đông thắng thần châu, Nam thiệm bộ châu và Tây ngưu hoá châu) để ủng hộ Phật pháp. Vốn không có tượng của vị thần ấy nhưng người đời muốn kỷ niệm, mới tạo ra tượng của Ngài Vi Đà Thiên để thay thế.
Bên Mật giáo thì căn cứ vào bộ kinh “Kim Quang Minh” thờ tượng của một vị Đại tướng tên là Tán Chỉ.

(
BÀI THỨ 12

TÒNG LÂM, GIÀ LAM, AM VIỆN


Tòng lâm là chỗ của chúng Tăng tụ họp.

Thưở đức Phật còn tại thế, thường cùng các đệ tử nhóm ở nơi rừng Kỳ Đà, hoặc ở Trúc Lâm mà thuyết pháp, nên gọi những chỗ ấy là Già Lam. Già Lam là tiếng Ấn Độ, Tàu dịch Tòng Lâm. Am nghĩa là Yên : là chỗ Tăng chúng yên ở, cũng gọi là Thiền lâm hay Thiền viện, là những nơi thanh tịnh để chúng tăng tu tập và thiền định vậy.
Tòng lâm :Tòng, là rừng cây che mát, nhiều vô số, cũng có nghĩa là có vô số chúng Tăng hoà hiệp ở chung một chỗ mà tu hành.
(
BÀI THỨ 13

TỰ


Tự, là công sở để làm việc chánh trị ngày xưa, ngày nay gọi là Quan thư (chỗ làm việc quan).

Đời Hán lập ra Hồng Lô Tự; để tiếp đãi khách bốn phương. Đến niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10, có hai vị Tôn giả là Ngài Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, là hai vị Tổ sư Ấn Độ, người đầu tiên đem kinh và Phật tượng truyền sang Trung Quốc.

Khi mới sang, vua Hán Minh Đế nhường Hồng Lô Tự thỉnh hai vị Tôn giả tạm trú nơi ấy, sau xây cất những chỗ đàng hoàng hơn cho chúng Tăng ở, từ đó gọi chỗ chúng tăng ở là  “Tự”.

- Tôn giả: Là người đầy đủ đức hạnh, đáng cho dân chúng tôn kính.
(
BÀI THỨ 14

BA Y, BÁT, CỤ

Ấn Độ nói Ca Sa, Tàu dịch : Bất chính sắc y, cũng dịch: Phước điền y.


Y, có ba hạng :

1. An Đà Hội, tức y năm điều

2. Uất Đa La Tăng, tức là y bảy điều

3. Tăng Già Lê, tức Đại y cũng gọi là y Tổ.

Ấn độ nói: Bát Đa La, Tàu dịch : Ứng Khí, là dụng cụ đựng thức ăn, để lãnh lấy món ăn trong khi người cúng thí (cũng dịch là Ứng Lượng khí, là cái bát để lường sức ăn, cái bát đi khất thực của các nhà sư).
Cụ, là một thứ đồ lót ngồi hoặc nằm bằng vài

- Bát chánh sắc y: Là y nhuộm nhiều màu pha lộn, không thành màu gì nên gọi là hoại sắc.

- Y Tổ: Là Tổ tương truyền cái y này, y này là y 25 điều, nên cũng gọi là Đại y
(
BÀI THỨ 15

PHƯƠNG TRƯỢNG


Phương trượng trong Tòng lâm là chỗ ở của bậc trụ trì.

Ngày xưa cái thất của ngài Tịnh Danh; đức Văn Thù bồ Tát hỏi pháp ở nơi ấy, cho nên chỉ chỗ nào hỏi pháp thì gọi là Phương trượng.

- Trụ trì : Là người giữ gìn kho tàng chánh pháp của Như Lai, (tác Như Lai sứ hành Như Lai sư) trụ Như Lai thất; thì Chánh pháp Nhãn tạng.
- Trưởng lão : Là bậc đầy đủ phước đức và nhiều tuổi tác.

- Ngài Tịnh Danh: Tức ngài Duy Ma Cật


- Toà sư tử: Là chỗ để thuyết pháp, có treo tấm hình Sư tử phía sau. Mượn sự tích này để dụ khi Phật thuyết pháp ra một tiếng thì tất cả tà ma (nội ma, ngoại ma, phiền não ma, và vô minh ma) đều tiêu sạch.
(
BÀI THỨ 16

ĐIỂN TỌA, ĐÀN NA

Người chủ một công việc, thì gọi là “Điền”. Điền tọa là người coi ngó sàng tòa v.v… Coi chín việc :
1. Coi ngó phân trao sàng toà
2. Coi ngó sai người mời nhóm
3. Coi ngó phân phát phòng nhà

4. Coi ngó phân áo quần, phòng nhà

5. Coi ngó phân hương hoa

6. Coi ngó phân dưa trái

7. Coi ngó cắt người nấu nước 
8. Coi ngó phân bánh và các thức ăn v.v..

9. Coi ngó tuỳ theo ý mình mà cử người có thể làm việc được.

Ấn độ gọi là Đàn na. Trung Hoa dịch: Bố thí, cũng gọi là Đàn Việt: Là những người bố thí để cầu vượt qua khỏi biển khổ bần cùng trong ba cõi.
(
BÀI THỨ 17
YẾT MA


Ấn Độ nói Yết Ma. Trung Hoa gọi Tác pháp biện sự:  bao nhiêu việc trong Phật pháp, đều do pháp (yết ma) này mà thành tựu.


Làm pháp Yết Ma phải đủ bốn điều kiện:

1. Giữ theo phép tắc : Là phải tuân theo những điều kiện chính trong khi cử hành.

2. Sự thật: Là như những việc phạm tội và sám hối.
3. Số người : Từ 4 người, 5 người cho đến 10 người hoặc 20 người v.v..

4. Giới hạn : Là định đoạt cho những chỗ như thế nào, để làm pháp kết thành giới hạn

Yết Ma: Tức là phương pháp nhóm của toàn chúng Tỳ kheo, cũng như một cuộc hội nghị. Có bốn điều kiện:
1. Tuân theo phép tắc, như nguyên tắc hội nghị

2. Phán đoán, xem xét, như những việc đem bàn cãi giữa hội nghị
3. Số người : phải từ bốn người (4 vị Tỳ kheo) sắp lên mới đúng qui tắc

4. Phải thành lập một cảnh trí nhất định vừa thuận lợi vừa gọn gàng, có ranh giới để không lộn xộn. Dụ như: ranh giới của làng, của quốc gia.
(
BÀI THỨ 18
PHÙ ĐỒ, XÁ LỢI, BẢO THÁP

Phù đồ : Là tiếng nói trại của chữ Phật Đà. Bản dịch xưa: là Minh giác. Bản dịch nay: là Cúng dường xứ (Những chỗ để cúng dường như chùa, am, tháp v.v..)

Xá lợi : Là linh cốt của Phật


Bảo tháp : Dùng các thứ ngọc báu (thất bảo: vàng, bạc v.v..) tán ra thành bột rồi hoà trộn, nhồi lại xây đắp thành cái tháp (theo lối xưa ở Ấn độ) nên gọi là Bảo tháp. Hoặc trong tháp ấy có nhiều ngọc báu để cúng dường Xá lợi của Phật.

Tiếng Phạm gọi là Tháp, cũng gọi là Tột Đổ Ba. Tàu dịch : Cao Hiển Đại Phần. (Cái phần mộ vừa to rộng vừa tốt đẹp lộng lẫy).

Minh giác: Những bậc đá giác ngộ nơi bản tâm được sáng suốt là danh hiệu của Phật

Cúng dường xứ : là chỗ Tháp thờ Xá lợi Phật.


Xá lợi : là linh cốt của Phật Những bậc tu hành giới hạnh thanh tịnh như Phật, sau khi tịch, tuỷ kết khối thành hột như viên ngọc nên gọi là Xá lợi.

Tháp : Kinh Thập Nhị Nhân Duyên nói: Tháp của Như Lai từ 8 từng sắp lên, Bồ Tát  7 từng, Duyên Giác 6 từng, La Hán 5 từng, A Na Hàm 4 từng, Tu Đà Hàm 3 từng. Tu Đà Hoàn 2 từng. Chuyển luân vương 1 từng.

Trong kinh Đại Niết Bàn, Phật dạy ngài A Nan: Sau khi ta tịch làm lễ trà tỳ xong, lấy Xá lợi ta để vào bình bát bằng thất bảo, dựng cây tháp bằng thất bảo, bề cao 13 từng : Trên chót làm cái hình bánh xe, là tiêu biểu: “Pháp luân thường chuyển”.

Theo bộ Luật Tăng Kỳ: Những vị phàm Tăng như : Pháp sư trì luật, Tỳ kheo lo việc Tam bảo, Tỳ kheo đức hạnh, cũng dựng tháp nhưng không làm từng và dựng chỗ vắng


Cao Hiển Đại Phần : Phần mộ lớn cao tức là tháp

(
BÀI THỨ 19

SA DI, TỲ KHEO, SA MÔN


Tiếng phạm gọi Sa Di. Tàu dịch : Tức Từ Tức, là dứt các sự nhiễm ô ở đời; Từ, là ban bố lòng lành tế độ chúng sanh.

Tiếng Phạm gọi Tỳ Kheo. Tàu dịch : Khất sĩ. Khất sĩ : Trên thì xin cầu chánh pháp của chư Phật; dứoi thì xin cơm của người Đàn việt nuôi thân để thừa hành giáo pháp của Phật.

Sa Môn : tiếng phạm gọi Sa Môn. Tàu dịch : Cần Tức. Cần là siêng năng làm các việc từ thiện; Tức là dứt hết những điều ác
Sa Di cũng có nghĩa là dứt ác, làm lành. Nhưng chỉ giữ có 10 giới thôi; còn sa Môn thì giữ đến 250 giới của Tỳ kheo vậy.
(
BÀI THỨ 20

DUY NA, TĂNG TRỊ, KIẾN CHUỲ, TÍCH TRƯỢNG


Duy Na : Chức Duy Na ở bên Ấn độ cùng với nước ta không đồng nhau. Ấn độ chức Duyệt chúng gọi là Duy Na, ở nước ta ngoài chức Duy na còn có thêm chức Duyệt chúng.

Tăng trị : Chúng Tăng luân phiên trị nhựt, để xem xét các việc chùa và chúng vậy.


Kiến chuỳ : Tây Vức (Ấn độ) mỗi khi tới kỳ nhóm chúng, thường đánh lên những tiếng : Chuông, trống, mõ và khánh v.v. . để chúng Tăng biết thời nhóm họp gọi là tiếng Kiến chuỳ.

Tích trượng : Tích trượng cũng gọi là Trí trượng. ThấyTỳ kheo đi khất thực, khi đến cửa nhà của người, thì rung cây tích trượng cho có tiếng kêu lên, để cho người biết mà dem cơm ra cúng. Trên đầu cây tích trượng làm 4 khâu 12 vòng, tiêu biểu cho pháp Tứ Đế và pháp Thập nhị nhân duyên.

Duy Na : là người đứng bên chuông (Khi khoá lễ để ra cách thức cho chúng noi theo)

Còn Duyệt chúng : là người bên mõ có trường canh, theo điệu “tiền bần hậu phú”. Ban đầu nhỏ và hưỡn đãi, sau lần lớn và mau, làm cho trong chúng sanh lòng vui thích nên gọi là Duyệt chúng.

Tích trượng : Tích, là sắt;  trượng, là gậy nghĩa là cây gậy bằng sắt, có ba ý :

1. Khi rung làm cho người trong nhà biết đem cơm ra cúng dường

2. Khi đi đường gặp chó dữ muốn cắn; liền đưa các đầu gậy tích ( có 4 khâu 12 vòng) này cho nó cắn, nó cắn một hồi mệt mõi thì nó phải thua.
3. Khi qua sông, rạch, trước hết phải lấy cây tích dò thử coi cạn sâu để tránh sự ướt át… hiểm nguy

Trí trượng : Có nghĩa là người tu hành nhờ cây gậy này mà sự tu hành càng thêm tăng tiến và phát sanh trí huệ, nên gọi là Trí trượng.
(
BÀI THỨ 21

XUẤT GIA, THIỀN HOÀ, PHÁP SƯ


Xuất gia : Xuất gia có ba nghĩa : 1) Ra khỏi nhà Tam giới (ba cõi) ,  2) Ra khỏi nhà phiền não,  3) Ra khỏi nhà than, sân, si, mạn v.v…

Thiền hoà :  Người tu theo pháp tham thiền, giữ gìn đủ 6 pháp hoà kính.


Pháp sư : Là người miệng giảng Phật pháp; thân thì làm Phật sự, người có thể làm rường cột trong Phật pháp và quyết chí đem lại sự đại giác ngộ cho nhơn sanh.

Rường cột : Cũng như căn bản 

(
BÀI THỨ 22

BA TẠNG, MƯỜI HAI BỘ KINH


Ba tạng : Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng.

 
Bài kệ mười hai bộ Kinh : 



Trường hàng, Trùng tụng cùng Cô khởi,



Thí dụ, Nhơn duyên với Tự thuyết :


Bổn sanh, Bổn sự, Vị tằng hữu,



Phương quảng, Luận nghị và Ký biệt.


Chữ Tạng : nghĩa cất chứa, đóng với chữ tàng (chứa trữ), kho tàng. Trữ những lời lẽ vừa thích hợp với chơn lý và vừa thích hợp với căn cơ của chúng sanh

Mừơi hai bộ : Chữ bộ cũng như chữ phần, mười hai phần v.v… Trong Mười hai phần gồm đủ sự và lý.

(
BÀI THỨ 23

THIỀN, LIÊU NGUYÊN, HOÀ THƯỢNG


Thiền, tiếng Phạm gọi là Thiền Na. tàu dịch : Tịnh lự, cũng dịch : Tư duy tu (tu bằng cách suy nghĩ).

Liêu Nguyên :Cũng gọi là Liêu thủ toạ, là những bậc có trọng trách xem xét những điều phi pháp trong các liêu, và điều hoà những việc tranh luận không thoả thuận, dạy vẽ những qui củ (phép tắc) cho những người mới tới

Hoà thượng : Là tiếng nước Hồ. tàu dịch ; Lực sanh : Đạo lực của ngài có thể làm cho đệ tử phát sanh trí huệ. Cũng dịch là Thân giáo sư.


Tịnh lự : Những việc lo lắng trong tâm đã được yên lặng, tức là “Định”


Tư duy tu :  Theo pháp Chánh tư duy


Chánh tư duy :  Là một trong tám pháp (Bát chánh đạo)


Liêu nguyên : Là người đầu liêu, tức là vị Thủ toạ là người làm đầu trong liêu đó “Liêu thủ”


Đệ tử : Đệ là em : là người học sau thầy cũng như em; Tử là con : là nhờ thầy dạy vẽ mới sanh được trí huệ. Trí huệ của đệ tử do thầy khai sáng mới phát sanh được nên gọi là Tử. Cũng như con.
(
BÀI THỨ 24

BA CÕI, SÁU ĐƯỜNG, VÔ MINH


Ba cõi : Cõi Dục, cõi Sắc, và cõi Vô sắc.

Sáu đường : Trời, người, a tu la, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh.

Vô minh : Không sáng suốt. Có ba :

1. Không nhận được thân thể của ta đây là không thật (vô ngã).
2. Không nhận rõ được muôn vật cõi đời này, (vô ngã sở) tất cả đều không thật.

3. Không nhận rõ được tất cả đều giả dối (như huyễn, như mộng…)

Cõi Dục (Dục giới) : Chúng sanh ở trong cõi này tâm ham muốn nhiều (đa dục), tóm lại cũng không ngoài năm muốn dục lạc. ( Tài, sắc, danh, thực và thuỳ. Hay Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp).
Cõi Sắc : (Sắc giới) : Chúng sanh ở cõi này tuy đã bớt sự ham muốn, nhưng còn sắc thân, còn chịu nhiều điều khổ sở, có thân nên phải có sự “ngũ suy tướng hiện” v.v…
Cõi Vô Sắc  (Vô Sắc giới) : Chúng sanh ở cõi này cũng không tránh khỏi luân hồi, bởi ý thức chưa chuyển được. Mặc dù đặng năm phép thần thông
Tu la : Thần A tu la. Loại thần này ở gần đỉnh trời Đao Lợi vẫn được sung sướng như trời. Tu la cũng là người, nhơn vì có tu thiện, nhưng tánh đa sân.

Tu la có bốn loại : Đây là một trong bốn loại


- Ngạ quỷ :  Loại quỷ đói, nguyên nhân đời trước tham lam, keo rít bỏn xẻn, lường gạt người v.v.. nay mang lấy quả báo.


- Vô minh : Một món căn bản phiền não (không nhận rõ được sự thật của các pháp). Đức Phật dạy : Con lạc đà, lừa, ngựa, trâu chịu sự khổ vì chuyên chở nặng nề. Nhưng cũng chưa gọi là khổ; chỉ có người si ám tối dốt (vô tri) mới thật là khổ. Vô tri tức là vô minh.
(
BÀI THỨ 25

DIÊM LA

Tiếng Phạm : Diêm La. Tàu dịch : Song vương.
Kinh nói : Xưa có hai anh em, em (em gái) đều làm chủ trong địa ngục, người anh thì coi sếp trị phạt trong đàn ông, người em thì cai quản việc trị phạt đàn bà cho nên nói : Song vương (hai vua).
Bộ “Pháp Uyển Chu Lâm” nói :  Vua Diêm La đời trước làm quốc vương nước Tỳ Bà Sa, nhơn gây hận chiến tranh với vua nước Duy Đà Như Sanh, đánh không lại, cùng trí, nổi giận mới lập lời nguyện : Ta sẽ làm chủ địa ngục.
Địa ngục :Tiếng Phạm gọi : Na lạc ca. Địa, là đất; ngục, là nhà lao để giam những người có tội, tuỳ theo chỗ mà đặt tên, như : ở dưới đất gọi là Địa ngục v.v… cũng gọi là chỗ không vui mừng; đáng ghê tởm và đáng chán ghét !!
(
BÀI THỨ 26

TỨ PHẦN LUẬT, A TĂNG KỲ, 
HẰNG HÀ SA SỐ


Tứ Phần Luật : 

1. Phần đầu nói rõ về việc của Tỳ kheo
2. Phần thứ hai, nói rõ về việc Tỳ kheo ni

3. Phần thứ ba, nói rõ về việc An cư Tự tứ

4. Phần thứ tư, nói rõ về những việc phòng xá (Tăng phòng).
Tiếng Phạm : A tăng kỳ. Tàu dịch : Vô ương số.


Hằng hà : Là một con sông lớn nhất ở Ấn độ, cát trong lòng sông rất nhỏ. Mỗi khi đức Thế Tôn thuyết pháp những việc gì nhiều và con số nào mà chúng sanh không thể đếm được thì Phật thường mượn để thí dụ.

An cư : mỗi năm Tăng chúng kiết hạ ở một chỗ. Từ rằm tháng tư đến rằm tháng bảy. Một là mùa ấy là mùa mưa, nếu đi ra ngoài thường quá thì đạp hại loài trùng kiến. Hai là : mỗi năm Tăng chúng nhóm họp lại tu trong ba tháng để cùng nhau kiểm điểm giới hạnh trong một năm qua; mỗi một hạ thì được lãnh thêm một tuổi đạo.

Tự tứ : Cũng gọi là tuỳ ý. Là ngày giải hạ “rằm tháng bảy” là ngày chúng Tăng tự tự. Trong ba tháng tu tập đã sửa đổi hành vi thanh tịnh, ngày ấy, phải cần cầu chúng Tăng đồng giới, chỉ cho những tội nào mà chúng T8ang có ai thấy, nghe và nghi. Tuỳ ý chúng Tăng chỉ cho tội nào, mà tội ấy nếu ta nhớ rõ và nhận, ta đều hoan hỷ sám hối, để cho được hoàn toàn thanh tịnh.
(
BÀI THỨ 27

THUẤN NHÃ ĐA TÁNH, THƯỚC CA LA TÂM,

THẬP PHƯƠNG TAM THẾ


Thuấn nhã đa tánh : Tàu dịch : Không tánh (tánh như hư không).

Thước ca la tâm : Tàu dịch Kiên cố tâm (tâm bền chắc)


Thập phương : Mừơi phương : Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn gốc và thượng hạ.


Bốn gốc là gì ? Là : Gốc Đông Nam, gốc Tây Nam, gốc Đông Bắc và gốc Tây Bắc.


Tam thế : Ba đời : Quá khứ, hiện tại và vị lai.
(
BÀI THỨ 28

TIỂU TAM TAI, TAM ĐỒ


Tiểu tam tai : 1) Tai ôn dịch;  2) Tai đói rét;  3) Tai đao binh.


Tam đồ :

1. Hoả đồ : Chỗ bị lửa dữ thiêu đốt trong địa ngục
2. Huyết đồ : Chỗ bị ăn nuốt lẫn nhau trong loài súc sanh

3. Đao đồ : Chỗ dùng đao gươm áp bức với nhau trong loài ngạ quỷ.

Tiểu tam tai : Ba tai : 1) Tai đao binh (nạn chiến tranh : chiến tranh từ cá nhân đến đoàn thể).  2) Tai tật dịch : Thời kỳ này, con người không những chịu sự tai hại như trên, mà còn bị loài phi nhơn phun khí độc nên chúng sanh bị tật dịch.  3) Tai cơ cẩn (đói rét) : Thời kỳ này, chúng sanh không những bị hai cái tai hại như trên, mà còn bị đói chịu không nổi phải chết.
(
BÀI THỨ 29

TÁM NẠN VÀ ĐẠI TAM TAI

Tám nạn : 1) Sanh lên cõi trời Vô tưởng.  2) Sanh nơi châu Bắc cu lô.  3) Sanh trước khi Phật ra đời, sanh sau khi Phật nhập diệt.  4) Thông minh biện tài giỏi theo pháp thế gian.  5) Đui điếc câm ngọng.  6) Đoạ vào địa ngục.  7) Đoạ làm ngạ quỷ.  8) Đoạ làm loài súc sanh.

Đại tam tai : 1) Tai nước.  2) Tai lửa.  3) Tai gió.


Đại tam tai : Ba tai lớn : 1) Tai lửa : Bảy mặt trời mọc ra, sức nóng thiêu đốt cả thế giới. Dưới từ cõi địa ngục, trên đến cõi trời Tứ thiền, về cõi Dục.  2) Tai nước : Nước dâng lên từ lớp cuối cùng của trái đất cho đến cõi trời Nhị thiền.  3) Tai gió : Gió thổi từ dưới đia ngục đến cõi Sắc giới.
(
BÀI THỨ 30

TỨ ÂN, TAM HỮU


Tứ ân : (bốn ơn) :

1. Ân cha mẹ sanh trưởng.
2. Ân sư trưởng giáo hoá cho nên người

3. Ân chánh phủ bảo hộ.

4. Ân đàn việt bố thí (giúp đỡ).

Tam hữu : (ba cõi) : 1) Cõi còn có tánh tham, có xác thân (Dục giới).  2) Cõi không còn tánh tham, nhưng còn có xác thân (Sắc giới).  3) Cõi không còn có tánh tham và xác thân thô, nhưng còn có ý thức (cõi Vô sắc).
Tam giới cũng gọi là Tam hữu, nghĩa là những chúng sanh ở trong ba cõi ấy là đều có phiền não; có sanh tử, có đau khở, cho nên gọi là Tam hữu (ba cõi đều có đau khổ).
Tam giới (Tam hữu) : là Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. 

(
BÀI THỨ 31
TỨ SANH, CỬU HỮU


Tứ sanh : 1) Loài sanh bằng bào thai (như loài người, trâu, bò, lừa, ngựa v.v. ..)  2) Loài sanh bằng trứng (như loài chim, gà, vịt..) 3) Loài sanh chỗ ẩm ướt ( như loài trùng, cá, tôm..) 4)  Loài sanh do sự biến hoá (như chư thiên, dịa ngục, ruồi, muỗi, ong, bướm v.v. .)

Cửu hữu : (Chín cõi này còn có đau khổ vì còn sanh tử) : 1) Lục đạo.  2) Trời sơ thiền  3) Trời nhị thiền.  4) Trời tam thiền.  5) Trời tứ thiền.  6) Trời không xứ.  7) Trời thức xứ.  8) Trời vô sở hữu xứ.  9) Trời phi phi tưởng xứ.
(
BÀI THỨ 32
TAM QUY


Quy y theo Phật, cầu cho chúng sanh nhận rõ đạo lớn (Đại thừa) phát tâm vô thượng.

Quy y theo Pháp, cầu cho chúng sanh, rõ suốt tạng kinh, trí huệ rộng như biển.

Quy y theo Tăng, cầu cho chúng sanh, thống trị đại chúng, tất cả đều không ngại.


Quy y bậc Lưỡng Túc Tôn, là phước huệ đầy đủ.


Quy y bực pháp Ly Dục Tôn, là bực đã xa lìa được những pháp tham dục.

Quy y bực Chúng Trung Tôn (Tăng) là bực đại đạo sư trong đại chúng.


Đạo lớn : Là đạo Đại thừa


Vô thượng : là Vô thượng Bồ đề tâm, trên cầu Phật đạo, dưới hoá độ chúng sanh.

Kinh tạng, cũng như kho tàng, là chỉ ba tạng kinh của đức Phật. Ngài diễn nói trong 49 năm.


Thống trị đại chúng : Về sự, bực thông hiểu ba tạng, biết đủ oai nghi, chỉ dạy cho cả đại chúng. Về lý, bực đã dẹp trừ được tất cả phiền não nơi tâm mà được giải thoát.

Đạo sư : là người dắt đường, nghĩa là dắt đi đến con đường giác ngộ và giải thoát
(
BÀI THỨ 33
TƯ CHÂU, NHỊ THẬP NGŨ HỮU


Tứ đại bộ châu : (bốn châu lớn trong vũ trụ) :


- Tiếng Phạm gọi : “Diêm Phù Đề” tức là Nam Thiệm Bộ châu (tên cây) dịch ý là Thắng kim (của quí lạ rất nhiều).


- Tiếng Phạm gọi : “Phất Bà Đề” tức là Đông Thắng Thần châu, vì thân người ở châu này rất đẹp.


- Tiếng Phạm gọi : “Cù Đà Ni” tức là Tây Ngưu Hoá châu vì châu này sản xuất loại trâu rất nhiều (mua bán, đổi chác đều nhờ trâu cũng như cõi này nhờ tiền.

- Tiếng Phạm gọi : “Uất Đơn Việt” tức là Bắc Cu Lô châu. Tàu dịch : “Thắng xứ” (phong cảnh của châu này rất đẹp)
(
BÀI THỨ 34

A DI ĐÀ
A DI ĐÀ : Thọ mạng vô lượng -  Quang minh vô lượng

(
BÀI THỨ 35
BỒ ĐỀ, ĐẠT MA, A NAN,

XÁ LỢI PHẤT

Tiếng Phạm : Bồ đề. Tàu dịch : Giác đạo : là quả vị Phật. Đức Thế Tôn ngồi dưới cây Tất bát la thành Phật, nhơn đặt tên là Bồ đề.
Tiếng Phạm : Đạt Ma. Tàu dịch : Pháp.
A nan . Tàu dịch : Khánh Hỷ 
Xá lợi Phất. Tàu dịch : Thu Tử.
Bồ Đề : Giác tri (trí sáng suốt)

Đạt Ma : Pháp (một trong ngôi Tam bảo)
A Nan : là em con chú với Phật Sinh nhằm ngày Phật thành đạo, nên đặt tên Khánh Hỷ.
Xá Lợi Phất : là Thu Tử. Tử là con, Thu là chim Thu Lộ.
(
BÀI THỨ 36

KÍNH PHẬT

Khi vào Phật điện phải nghiêm trang cung kính, không được nói cười, liếc ngó, nương dựa, ngồi nằm….
Khi lễ Phật hết lòng chăm chú tin thành để quán xét.
(
BÀI THỨ 37

KÍNH PHÁP


Thân người khó được, pháp của Phật khó có nhơn duyên mà nghe . Thế nên khi xem kinh điển cũng xem như Phật không khác.


Khi đọc kinh, phải nghiêm trang, sửa sang áo mão, đốt hương, ngồi ngay thẳng. Kinh điển hư rách, mau sửa sang. Khi cầm quyển kinh, không được chào xá .
Phật pháp khó có nhơn duyên được nghe : là có khi ta muốn nghe mà không có người nói, khi có người nói thì ta lại không đi được.
Xem kinh cũng như xem Phật : Vì kinh là lời vàng của Phật nói .

(
BÀI THỨ 38

VĂN THÙ, DI LẶC, BA THÂN,

NĂM CĂN, NĂM LỰC


Văn Thù Sư Lợi, tiếng Phạm. Tàu dịch : Diệu Cát Tường (Bực trí huệ rộng lớn) nên gọi Đại Trí Văn Thù.

Di Lặc : Họ Từ. tên A dật Đa. Tàu dịch : Vô Năng Thắng.


Ba Thân : Pháp thân, Báo thân và Ứng thân.

Năm căn, Năm lực : Tín, tấn, niệm, định và huệ.

Văn Thù : là đệ tử lớn của Phật (hàng Bồ tát), bực Thượng Thủ, trí huệ đệ nhứt.
Di Lặc : là Bồ tát cực quả về Đẳng giác, ở cung trời Đâu suất, sẽ được kế ngôi Giáo chủ đức Bổn Sư Thích Ca tại cõi Ta Bà 
Pháp thân : Cái thân thanh tịnh cùng khắp pháp giới.

Báo thân : Cái thân viên mãn cùng khắp pháp giới

Ứng thân : Cái thân do sự sanh (Sanh thân).
Ngũ căn : Tu tăng thượng đắc lực (ngũ lực)

(
